
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

17 1 50 ĐT UXTC 20 tuần

17 2 48 3003 UXTC 12 tuần

18 3 51 4004 UXTC 14 tuần

18 4 44 0000 UXTC 16 tuần + UBT (P) 4cm

18 5 48 0000 UXTC 8 tuần + UBT 2 bên 6cm

18 6 44 ĐT UXTC 14 tuần

19 7 52 3003 UXTC 15 tuần/Thiếu máu

19 8 46 1001 UXTC 12 tuần + UBT (P) 8cm

19 9 48 2002 UBT (T) 10 cm

19 10 36 1001 NXTC 16tuần

11 51 2002 UXTC 15 tuần

12 50 2012 UXTC 14 tuần

21 13 0

4 14 0

4 15 0

17 1 62 3003 UBT  6cm

17 2 32 1001 NXTC 8cm

18 3 52 2012 K NMTC gđ I

18 4 26 ĐT UBT  19cm

18 5 50 2012 UXTC 14 tuần + Polype CTC

18 6 41 2002 NXTC 16tuần

19 7 54 1000
UXTC 20 tuần

19 8 46 3003 U hạ vị 20cm

19 9 44 4004 UXTC 16 tuần

19 10 23 ĐT NXTC 6 tháng

H.HIỆP + THIÊNTHANH + NGÔ THẢO.SB

H.HIỆP + THIÊNTHANH + NGÔ THẢO.SB   

KIỀU DUNG + KHOA BM + THỤY.NT

KIỀU DUNG + KHOA BM + THỤY.NT

TH.LANBM + NGỌC.NT + PHƯỚC HIỀN.NT

TH.LANBM + NGỌC.NT + PHƯỚC HIỀN.NT

THÁI HÀ + THIÊN TRANG + THƯ HƯƠNG

THÁI HÀ + THIÊN TRANG + THƯ HƯƠNG

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + LÊ THƯ.SB+ THỦY.SB (S)

BS SẢN A + CHỌN + ĐÀO TRANG.SB(C)

DUYÊN + LAN.TT + NGUYỄN THỦY.TT

DUYÊN + NGUYỄN THỦY.TT + LAN.TT

V.HÒA + X.TRANG1 + THÀNH.SB

M.TUẤN.BM + HUY.NT + THU.SB

M.TUẤN.BM + HUY.NT + THU.SB

Q.TUẤN + HUỲNH HẢI + THỊNH.SB

Q.TUẤN + HUỲNH HẢI + THỊNH.SB

DỰ BỊ

BS PHẨU THUẬT

HỒ HOA + THI.YQG + TRÚC PHƯƠNG.SB

HỒ HOA + THI.YQG + TRÚC PHƯƠNG.SB       

ĐỖ HIẾU + Đ.TRỌNG + YẾN PHƯƠNG.SB

ĐỖ HIẾU + Đ.TRỌNG + YẾN PHƯƠNG.SB

V.HÒA + X.TRANG1 + THÀNH.SB

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp  

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Từ ngày 31/12/2012 đến ngày 06/01/2013 (Tuần1)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + PP (P),Chừa PP (T) nếu tốt

NGUYỄN THỊ HOA HUỆ

VÕ THỊ THANH THÚY

ĐINH THU OANH

NGUYỄN KIM LOAN

DU LANG

HÁN DƯƠNG HIỀN HẬU

NGUYỄN THỊ ÁNH

PHAN THỊ ĐÀO

NGUYỄN THỊ TUYẾT GIANG

ĐỖ THỊ ĐẬU

LÊ MỸ TIÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

PHẠM THỊ HIỆP

PHẠM THỊ HOA

CỔ THỊ NGỌC MAI

DƯƠNG THỊ THU VÂN

VƯƠNG XUÂN MAI

NGÔ THỊ DUNG

NGUYỄN THỊ ÁI

HỌ VÀ TÊN

LÊ THỊ DUNG

NGUYỄN THỊ SON

MAI THỊ HUYỀN

NGUYỄN NGỌC LỆ

11288

11264

11341

11375

11349

11423

11353

11253

11272

11362

11317

11282

11312

11378

SHC

11360

11336

11307

11370

9716

11314

2 b

11366

PM

Ngày: 31/12/2012 

Ngày: 02/01/2013 

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: TƯ 



4 11 0

4 12 0

17 1 79 6006 SSD độ III

17 2 49 2002 UXTC có cuống

17 3 45 2002 UXTC 14 tuần/Thiếu máu

17 4 37 0000 NXTC 14tuần

18 5 56 5025 UXTC 16 tuần

18 6 50 2002 UXTC 14tuần/VMC

18 7 52 2002 UXTC 12 tuần + UBT (T) 9cm

18 8 32 1001 NXTC 14tuần

19 9 65 100010 UBT (T) 8 cm/TĐ , CHA

19 10 19 0000 U quái BT(T) 15cm

19 11 44 2002 UXTC 12 tuần/VMC 

19 12 38 1031 NXTC 18tuần

4 13 0

4 15 0

17 1 47 1011 U hạ vị (# thai 7 tháng)

17 2 53 ĐT TD K Buồng trứng, CĐPB: UXTC

18 3 73 5014 UBT (P) 10cm

18 4 55 5015 U hạ vị 20cm

18 5 50 4014 CIN 3 (Đã khoét chóp)

18 6 28 1011 LNMTCVMTSM(tái phát)/VMCLNMVMTSM

19 7 56 4014 CIN 3 (Đã khoét chóp)

19 8 39 0000 NXTC 13tuần

19 9 41 2002 UXTC 15 tuần

19 10 44 0000 NXTC 14tuần

11 48 2002 UXTC 16 tuần

12 38 2002 NXTC 14 tuần

4 13 0 BS SẢN A + ANH TUẤN + QUỲNH.SB (S)

DIỄM TUYẾT + L.THỦY.BM + LIÊN CHI.TT

DIỄM TUYẾT + L.THỦY.BM + LIÊN CHI.TT

TÔ NGUYỆT + NG.LONG + NGUYỄN THẢO.SB

TÔ NGUYỆT + NG.LONG + NGUYỄN THẢO.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

THU THỦY + NG.LAN.BM + HUY.NT

THU THỦY + NG.LAN.BM + HUY.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + DUYÊN.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + DUYÊN.NT

D.P.MAI + BÍCH TY + HUỲNH THẢO.SB

D.P.MAI + BÍCH TY + HUỲNH THẢO.SB

LỢI + THU.YQG + THI.YQG

LỢI + THI.YQG + THU.YQG

B.HẢI + TÚ NGÂN + HÀ.TT

B.HẢI + TÚ NGÂN + HÀ.TT

BS SẢN A + MAI.SB + PHƯỢNG.SB(S)

BS SẢN A + LÂN PHƯƠNG.SB + QUYÊN.SB(C)

T.HÒA + VÕ + MAI THỦY.TT

T.HÒA + VÕ + MAI THỦY.TT

NHÀN + LAN.TT + THỦY.TT 

NHÀN + THỦY.TT + LAN.TT

HƯƠNG THU + X.TRANG1 + LIÊN CHI.TT

HƯƠNG THU + X.TRANG1 + LIÊN CHI.TT

BS SẢN A + VÕ TRANG.SB + TUẤN.SB(S)    

BS SẢN A + TUYỀN.SB + XUÂN.SB(C)  

VIỆT THANH + BPNGA + PHƯƠNG.PNT

VIỆT THANH + BPNGA + PHƯƠNG.PNT

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Lấy khối LNMTCVMTSM

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD 

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Mổ TS, TTTXT

Mổ TS, TTTXT

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD 

Mổ TS, TTTXT(Cắt PP có u)

Mổ TS, TTTXT, Sinh thiết lạnh

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD 

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ      

THỊ THU BA

BN SẢN A

BÙI THỊ THỦY

PHẠM THỊ CÁ

NGUYỄN THỊ TUYẾT 

TRƯƠNG THỊ MAI LOAN

LÊ THỊ LAN

NGUYỄN THỊ HỮU

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ HỘI

PHẠM NGỌC ĐIỆP

TRƯƠNG THỊ LIỄU

NGUYỄN THỊ NHỊ

TRẦN THỊ BẢNH

NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU

HUỲNH THỊ HOA

NGUYỄN THỊ XUÂN

ĐẶNG THỊ PHÍ

PHAN THỊ MÀU

BN SẢN A

NGUYỄN CHI LAN

NGÔ THỊ HỒNG NHẠN

NGUYỄN THỊ MỘNG THUÝ

NGUYỄN THỊ MAI

NGUYỄN THANH THÚY

NGÔ THU CÚC

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ TRÀNG

11352

11433

11342

11324

1395 B

10916

1403 B

11329

11334

11384

11279

11372

11313

11413

11321

11351

11265

11284

11421

11354

11452

11414

11320

11386

Thứ: SÁU 

Ngày: 03/01/2013 

Ngày: 04/01/2013 

Thứ: NĂM 



4 14 0 BS SẢN A + LÊ NHUNG.SB + THANH.SB(C)Mổ lấy thai

Ngày 28 tháng 12 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

BN SẢN A


